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Lăng Hoài Sang

Đại học Công Nghệ Thông Tin

Mệnh đề

Mệnh đề là một diễn đạt có giá trị chân lí 
xác định
 M i m nh đ  có đúng m t trong hai giá tr  chân lí ỗ ệ ề ộ ị

0 (sai) ho c 1ặ ( đúng).
 Có nh ng m nh đ  mà ta không bi t (ho c ch a ữ ệ ề ế ặ ư

bi t) đúng ho c sai nh ng bi t "ch c ch c" nó ế ặ ư ế ắ ắ
nh n m t giá tr . Ch ng h n:Trên sao H a có s  ậ ộ ị ẳ ạ ỏ ự
s ng.ố

 nh ng câu nghi v n, câu c m thán, câu m nh ữ ấ ả ệ
l nh đ u không ph i là m nh đ . ệ ề ả ệ ề
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Lăng Hoài Sang

Mệnh đề

Ví dụ
 "Paris là th  đô c a n c Pháp" ủ ủ ướ
 "N c Vi t Nam n m  châu Âu" ướ ệ ằ ở
 "Tháng 12 có 28 ngày" 
 "M t năm có 1ộ 3 tháng.
 "20 là s  ch n" ố ẵ
 "S  123 chia h t cho 3"  ố ế
 "15 l n h n 30" ớ ơ

Đại học Công Nghệ Thông Tin
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Phép toán phủ định

Phủ định của mệnh đề   a là một mệnh đề, kí  
hiệu là   , đúng khi a sai và sai khi   a đúng.  
 B ng chân trả ị

a
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Ví dụ tìm mệnh đề phủ định cho các mệnh 
đề sau
 Paris là th  đô c a n c Pháp.ủ ủ ướ
 15 l n h n 30ớ ơ .
 NewYork là th  đô c a Hoa Kỳủ ủ

Phép toán phủ định
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Phép nối liền của hai mệnh đề a, b là một mệnh 
đề, đọc là a và b, kí hiệu a Λ b (hoặc a.b), đúng 
khi cả hai mệnh đề a, b cùng đúng và sai trong 
các trường hợp còn lại.  
 B ng chân trả ị

Phép toán nối liền
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Ví dụ
  Lúc 8 gi  sáng nay ờ Nam có m t  Hà ặ ở

N i ộ và thành ph  H  Chí Minhố ồ .
 Thành ph  H  Chí Minh là thành ph  l n ố ồ ố ớ

nh t trong c  n c ấ ả ướ nh ngư  không ph i là ả
th  đôủ

 S  ố π l n h n 2ớ ơ , nh  h n 3ỏ ơ .
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Phép toán nối rời của hai mệnh đề a, b là một 
mệnh đề đọc là a hoặc b, kí hiệu là a   ν b 
(hoặc a+b), sai khi cả hai mệnh đề cùng sai 
và đúng trong trường hợp còn lại.
 B ng chân trả ị
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Ví dụ
Hôm nay là ngày chủ nhật hoặc ngày lễ.
4 nhỏ hơn hoặc bằng 5.
20 là số lẽ hoặc nó chia hết cho 2.
Tháng 11 có 30 ngày hoặc năm nay có 11 

tháng.
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a kéo theo b là một mệnh đề, kí hiệu là   a    b, 
chỉ sai khi a đúng và b sai và đúng trong các  
trường hợp còn lại.
 B ng chân trả ị

⇒
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Ví dụ
 1. N u 3>5 thì 1>2ế

Đúng   Sai

 2. N u 3>5 thì 1<2ế
Đúng   Sai

 3. N u 3<5 thì 1>2ế
Đúng   Sai

 4. N u 3<5 thì 1<2ế
Đúng Sai
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Phép kéo theo 2 chiều a tương đương b là  
một mệnh đề, kí hiệu là a  b, nếu cả hai   
mệnh đề a và b cùng đúng hoặc cùng sai.
 B ng chân trả ị

⇔
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Ví dụ
 Tháng 12 có 31 ngày khi và chỉ khi Trái Đất quay 

quanh Mặt Trời
 60 là số nguyên tố khi và chỉ khi hình tròn có 1 góc 

vuông
 Hôm này bài thuyết trình được điểm 10 nếu và chỉ 

nếu thầy cho điểm 10
 Thủ đô VN là Hà Nội khi và chỉ khi TP HCM là TP lớn 

nhất VN
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